
      SỞ Y TẾ TỈNH ĐẮK LẮK 

TRUNG TÂM Y TẾ M’DRẮK 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

DANH SÁCH NHÂN SỰ VÀ THIẾT BỊ Y TẾ  

BẢO ĐẢM THỰC HIỆN KHÁM SỨC KHỎE,  

KHÁM VÀ ĐIỀU TRỊ HIV/AIDS 

 

I. THÔNG TIN CHUNG 

1. Tên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: Trung tâm Y tế M’Drắk 

2. Địa chỉ: Số 246 Nguyễn Tất Thành, xã M’Drắk, tỉnh Đắk Lắk. 

Điện thoại: 02623730713  Email (nếu có): khth21@gmail.com 

Số Fax: 

3. Quy mô: 175 giường bệnh 

II. NHÂN SỰ 

STT Họ và tên 

Số giấy phép 

hành nghề/ 

Số chứng chỉ 

hành nghề 

Phạm vi 

hành nghề 

Thời gian 

đăng ký hành 

nghề tại cơ sở 

khám chữa 

bệnh 

Tên khoa, 

phòng, bộ 

phận 

chuyên 

môn 

Vị trí 

chuyên môn 

1 H Duyên Byă 
0004057/ĐL-

CCHN 

Khám bệnh, 

chữa bệnh 

nội khoa 

7h - 11h30; 

13h30 -17h00, 

T2,3,4,5,6 

Khoa khám 

bệnh - Răng 

hàm mặt - 

Mắt - Tai 

mũi họng 

Bác sỹ Khoa 

khám bệnh - 

Răng hàm 

mặt - Mắt - 

Tai mũi họng 

2 Y Jú Du 
0004461/ĐL-

CNHN 

Khám bệnh, 

chữa bệnh 

nội khoa 

7h - 11h30;  

13h30 -17h00, 

T2,3,4,5,6 

Khoa 

ATTP-

YTCC và 

DD 

Bác sĩ, 

Trưởng khoa 

ATTP-YTCC 

và DD 

3 
Nguyễn Thị 

Hiền 

002328/ĐL-

CCHN 

Quy định tại 

thông tư số 

12/2011/TT-

BYT ngày 

15/3/2011 

của bộ Y tế 

Quy định 

tiêu chuẩn 

nghiệp vụ 

các ngạch 

viên chức hộ 

sinh 

7h - 11h30;  

13h30 -17h00, 

T2,3,4,5,6 

Khoa Khám 

bệnh - Răng 

hàm mặt - 

Mắt - Tai 

mũi họng 

Hộ sinh viên 

Khoa Khám 

bệnh - Răng 

hàm mặt - 

Mắt - Tai mũi 

họng 

mailto:khth21@gmail.com


4 
Nguyễn Văn 

Hữu 

0004065/ĐL-

CNHN 

Thực hiện 

chức năng 

nhiệm vụ 

của Y sỹ đa 

khoa 

7h - 11h30;  

13h30 -17h00, 

T2,3,4,5,6 

Khoa kiểm 

soát bệnh 

tật và 

HIV/AIDS 

Y sỹ khoa 

kiểm soát 

bệnh tật và 

HIV/AIDS 

5 
Trần Thị Hải 

Diễm 

20236/CCHN-

D-SYT-ĐL 

Dược sĩ Cao 

đẳng 

7h - 11h30;  

13h30 -17h00, 

T2,3,4,5,6 

Khoa Dược 

- 

VTTTBYT 

Dược sĩ khoa 

Dược - 

VTTTBYT 

 

III. CƠ SỞ VẬT CHẤT, TRANG THIẾT BỊ 

1. Cơ sở vật chất 

- Phòng khám diện tích 20 m2 

2. Trang thiết bị 

 

STT Nội dung Số lượng 

1 Bộ giường khám bệnh 01 

2 Bộ bàn ghế khám bệnh 01 

3 Hộp chống choáng, bình ôxy 01 

4 Bộ dụng cụ khám ngũ quan 01 

5 Máy đo huyết áp người lớn 01 

6 Máy đo huyết áp trẻ em 01 

7 Ống nghe khám bệnh 01 

8 Nhiệt kế y học 01 

9 Cân sức khỏe 01 

10 Thước đo chiều cao 01 

11 Đèn cực tím tiệt trùng 01 

12 Tủ thuốc 01 

13 Tủ bảo quản hồ sơ 01 

 

 GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Lê Thị Thủy 

 


